	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 358/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Sơn La, ngày 12 tháng 7 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình                      mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, 2023, 2024


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 263/QĐ- Tg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh về phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, đã phê duyệt tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của HĐND tỉnh về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh;

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 606/BC-DT ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại thảo luận tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, 2023, 2024, như sau:
1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, 2023, 2024, số tiền 13.382.151.400 đồng.
a) Cấp tỉnh: Phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thực hiện Tiểu dự án 1- Dự án 4, số tiền 6.025.303.800 đồng, từ các nguồn:

- Từ nguồn điều chỉnh giảm thực hiện Tiểu dự án 1,2,3 - Dự án 4, Dự án 7, năm 2022, 2023, của các đơn vị dự toán cấp tỉnh đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022; Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2023; Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh, số tiền 763.564.800 đồng.

- Từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2024 (UBND thành phố nộp trả về ngân sách tỉnh, Sở Tài chính thực hiện hạch toán chuyển nguồn sang năm 2024, tại Công văn số 1323/STC-QLNS ngày 19 tháng 4 năm 2024), số tiền: 5.261.739.000 đồng. 

b) Cấp huyện: Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các tiểu dự án, dự án thành phần năm 2022, 2023, trong nội bộ các huyện Thuận Châu, Phù Yên, Quỳnh Nhai đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022; Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2023; Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh, số tiền 7.356.847.600 đồng. 
Cụ thể:

- Dự toán điều chỉnh giảm 7.356.847.600 đồng thuộc Tiểu dự án 1, 2, 3 - Dự án 4; Dự án 7.

- Dự toán điều chỉnh tăng từ nguồn điều chỉnh giảm, thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 3, Tiểu dự án 2 - Dự án 6, Dự án 5, số tiền 7.356.847.600 đồng.

(có Phụ lục chi tiết kèm theo)
2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Điều chỉnh nội dung chi đã giao cho Sở Thông tin và truyền thông tại số thứ tự số 1, mục A Biểu số 3.2 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022 của HĐND tỉnh, như sau:
- Nội dung đã phê duyệt “Thiết lập mới Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn; xã Nà Mường, huyện Mộc Châu và xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai”, số tiền: 997.000.000 đồng. 

- Nội dung trình điều chỉnh “Thiết lập mới Đài Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn; xã Nà Mường, huyện Mộc Châu và xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên”, số tiền: 997.000.000 đồng. 

3. Các nội dung không đề nghị điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2022; Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2023; Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2023 của HĐND của HĐND tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La, khoá XV, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Phụ lục số 01
GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH PHÍ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 1 - DỰ ÁN 4,

 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

(Kèm theo Nghị quyết số 358/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Ghi chú

	
	Tổng cộng
	6.025,3038
	547,8277
	215,7371
	5.261,739
	

	1
	Nguồn điều chỉnh giảm của các đơn vị dự toán cấp tỉnh
	763,5648
	547,8277
	215,7371
	
	Chi tiết                   Phụ lục số 02

	2
	Giao bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh
	5.261,739
	
	
	5.261,739
	


Phụ lục số 02

 PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN                                     

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2022, 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 358/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Đơn vị
	Dự toán được sử dụng1
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kinh phí sau điều chỉnh

	
	
	Tổng cộng
	Dự án 3
	Dự án 4
	Dự án 5
	Dự án 6
	Dự án 7
	Tổng cộng
	Dự án 4
	Dự án 6
	Dự án 7
	Tổng cộng
	Dự án 3
	Dự án 4
	Dự án 5
	Dự án 6
	Tổng cộng
	Dự án 3
	Dự án 4
	Dự án 5
	Dự án 6
	Dự               án 7

	
	
	
	Tiểu dự  án 2
	Tiểu dự            án 1
	Tiểu dự  án 2
	Tiểu dự               án 3
	
	Tiểu dự              án 2
	
	
	Tiểu dự án 1
	Tiểu dự  án 2
	Tiểu dự  án 3
	Tiểu dự  án 2
	
	
	Tiểu dự            án 2
	Tiểu dự    án 1
	Tiểu dự  án 3
	
	Tiểu dự  án 2
	
	Tiểu dự              án 2
	Tiểu dự             án 1
	Tiểu dự  án 2
	Tiểu dự   án 3
	
	Tiểu dự           án 2
	

	 
	Tổng cộng
	9.120,692592
	7,46288
	5.294,3454
	345,6
	650,886112
	-
	-
	2.822,3982
	8.120,4124
	4.301,5282
	345,6
	650,886
	-
	2.822,3982
	8.120,4124
	1.200
	763,5648
	-
	5.550,5526
	606,295
	9.120,692592
	1.207,46288
	1.756,382
	-
	0,000112
	5.550,5526
	606,295
	-

	 
	Năm 20222
	1.940,550112
	-
	698,759
	345,6
	650,886112
	-
	-
	245,305
	1.940,550
	698,759
	345,6
	650,886
	-
	245,305
	1.940,55
	-
	547,8277
	-
	1.392,7223
	-
	1.940,550112
	-
	547,8277
	-
	0,000112
	1.392,7223
	-
	-

	 
	Năm 20233
	7.180,14248
	7,46288
	4.595,5864
	-
	-
	-
	-
	2.577,0932
	6.179,8624
	3.602,7692
	-
	-
	-
	2.577,0932
	6.179,8624
	1.200
	215,7371
	-
	4.157,8303
	606,295
	7.180,142480
	1.207,46288
	1.208,5543
	-
	-
	4.157,8303
	606,295
	-

	I
	Cấp tỉnh
	763,5649
	-
	359,3417
	62,6
	125,8861
	-
	-
	215,7371
	763,5648
	359,3417
	62,6
	125,886
	-
	215,7371
	763,565
	-
	763,565
	-
	-
	-
	763,5649
	
	763,565
	-
	0,000112
	-
	-
	-

	 
	Năm 2022
	547,827812
	
	359,3417
	62,6
	125,886112
	-
	-
	-
	547,8277
	359,3417
	62,6
	125,886
	-
	-
	547,8277
	-
	547,8277
	-
	-
	-
	547,8278
	-
	547,8277
	-
	0,000112
	-
	-
	-

	 
	Năm 2023
	215,7371
	
	-
	-
	-
	-
	-
	215,7371
	215,7371
	-
	-
	-
	-
	215,7371
	215,7371
	
	215,7371
	-
	
	-
	215,7371
	
	215,7371
	-
	-
	
	-
	-

	II
	Cấp huyện
	8.357,12768
	7,46288
	4.935,0037
	283
	525
	-
	-
	2.606,6611
	7.356,8476
	3.942,1865
	283
	525
	-
	2.606,6611
	7.356,8476
	1.200
	-
	-
	5.550,5526
	606,295
	8.357,12768
	1.207,46288
	992,8172
	-
	-
	5.550,5526
	606,295
	-

	 
	Năm 2022
	1.392,7223
	-
	339,4173
	283
	525
	-
	-
	245,305
	1.392,7223
	339,4173
	283
	525
	-
	245,305
	1.392,7223
	-
	-
	-
	1.392,7223
	-
	1.392,7223
	-
	-
	-
	-
	1.392,7223
	-
	-

	-
	Năm 2023
	6.964,40538
	7,46288
	4.595,5864
	-
	-
	-
	-
	2.361,3561
	5.964,1253
	3.602,7692
	-
	-
	-
	2.361,3561
	5.964,1253
	1.200
	-
	-
	4.157,8303
	606,295
	6.964,4054
	1.207,46288
	992,8172
	-
	-
	4.157,8303
	606,295
	-

	1
	Huyện Thuận Châu
	5.550,5526
	-
	2.742,1865
	283
	525
	-
	-
	2.000,3661
	5.550,5526
	2.742,1865
	283
	525
	-
	2.000,3661
	5.550,5526
	-
	-
	-
	5.550,5526
	-
	5.550,5526
	
	-
	-
	-
	5.550,5526
	-
	-

	-
	Năm 2022
	1.392,7223
	
	339,4173
	283
	525
	
	
	245,305
	1.392,7223
	339,4173
	283
	525
	
	245,305
	1.392,7223
	
	
	
	1.392,7223
	
	1.392,7223
	
	-
	-
	-
	1.392,7223
	-
	

	-
	Năm 2023
	4.157,8303
	
	2402,7692
	
	
	
	
	1.755,0611
	4.157,8303
	2.402,7692
	
	
	
	1.755,0611
	4.157,8303
	
	
	
	4.157,8303
	
	4.157,8303
	
	
	
	
	4.157,8303
	
	

	2
	Huyện Phù Yên
	2.200,28008
	7,46288
	2.192,8172
	-
	-
	-
	-
	-
	1.200
	1.200
	-
	-
	-
	-
	1.200
	1.200
	-
	-
	-
	-
	2.200,28008
	1.207,46288
	992,8172
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Năm 2023
	2.200,28008
	7,46288
	2.192,8172
	
	
	
	
	
	1.200
	1.200
	
	
	
	
	1.200
	1.200
	
	
	
	
	2.200,28008
	1.207,46288
	992,8172
	
	
	
	
	

	3
	Huyện Quỳnh Nhai
	606,295
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	606,295
	606,295
	-
	-
	-
	-
	606,295
	606,295
	
	-
	-
	
	606,295
	606,295
	
	-
	-
	-
	
	606,295
	-

	-
	Năm 2023
	606,295
	
	
	
	
	
	
	606,295
	606,295
	
	
	
	
	606,295
	606,295
	
	
	
	
	606,295
	606,295
	
	
	
	
	
	606,295
	


Ghi chú:

(1): Năm 2022: Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022; Năm 2023: Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 10/01/2023, Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 04/10/2023 của HĐND tỉnh.

(2) (3): Thực hiện chuyển nguồn sang năm 2024 tại Công văn số 880/STC-QLNS ngày 20/3/2024 của Sở Tài chính
